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Căn cứ Thông t° 52/2020/TT-BGDĐT  ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (GD&ĐT) về ban hành Điều lệ tr°ờng mầm non; Thông t° 
28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ 
tr°ờng tiểu học; Thông t° 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ 
GD&ĐT về ban hành Điều lệ tr°ờng trung học c¡ sở (THCS), tr°ờng trung học 
phổ thông (THPT) và tr°ờng phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông t° số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 
GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với c¡ sở GD&ĐT thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện Công văn số 909/SGD&ĐT- QLT ngày 30/3/2023 của Sở 
GD&ĐT Hà Nội về h°ớng dẫn tuyển sinh vào các tr°ờng mầm non, lớp 1, lớp 6 
năm học 2023-2024. UBND huyện Quốc Oai xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào 

tr°ờng mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024 nh° sau: 
I. MĀC ĐÍCH, YÊU CÀU 

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách 
quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất l°ợng 
giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất l°ợng phổ cập trẻ 
mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học c¡ sở.   

- Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn; phân tuyến và giao 

chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một 
số đ¡n vị. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: <Tuyến tuyển 
sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách 
nhiệm trong công tác tuyển sinh =. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng 
chất l°ợng công tác tuyển sinh, tăng c°ờng c¡ sở vật chất cho các tr°ờng học, 
tăng số học sinh đ°ợc học 2 buổi/ngày, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học 
sinh/lớp. 

-  Các tr°ờng tuyệt đối không đ°ợc vận động, quyên góp và thu các khoản 
ngoài quy định khi tuyển sinh. Cá nhân chịu trách nhiệm về công việc đ°ợc giao 
tr°ớc cấp trên trực tiếp, Thủ tr°ởng đ¡n vị là ng°ời chịu trách nhiệm cuối cùng. 

II. NÞI DUNG 

208 15



2 

 
 1.Tuyán sinh vào các tr°ờng mÁm non 

1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 
1.2. Đối tượng và độ tuổi dự tuyển: Trẻ có độ tuổi từ 06 tháng tuổi đến 

d°ới 6 tuổi. ¯u tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh đ°ợc giao. 
Tr°ờng hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học v°ợt quá quy định Điều lệ tr°ờng 
mầm non, số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nh°ng phải đảm bảo tỷ lệ 
giáo viên/nhóm, lớp và diện tích tối thiểu 1.5m2/trẻ. 

1.3. Hồ sơ dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với tr°ờng hợp tuyển sinh trực 
tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với tr°ờng hợp tuyển sinh trực tuyến; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

1.4. Thời gian tuyển sinh 

- Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 06/7/2023. 

- Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023. Sau 

ngày 18/7/2023, những tr°ờng tuyển ch°a đủ chỉ tiêu đ°ợc giao phải báo cáo 
phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng tr°ờng, phòng GD&ĐT 
cho phép các tr°ờng đ°ợc tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu đ°ợc giao. 

1.5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (có phụ lục đính kèm) 

 2. Tuyán sinh vào lớp 1 

2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 
2.2. Đối tượng và độ tuổi dự tuyển 

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2017); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, trẻ em ở n°ớc ngoài về n°ớc có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 
đến 9 tuổi. Tuyệt đối không đ°ợc nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1. 

2.3. Hồ sơ dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với tr°ờng hợp tuyển sinh trực 
tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với tr°ờng hợp tuyển sinh trực tuyến; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

2.4. Thời gian tuyển sinh 

- Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 03/7/2023. 

- Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023. Sau 

ngày 18/7/2023, những tr°ờng tuyển ch°a đủ chỉ tiêu đ°ợc giao phải báo cáo 
phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng tr°ờng, phòng GD&ĐT 
cho phép tr°ờng đ°ợc tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2023 

đến ngày 22/7/2023; các c¡ sở giáo dục hoàn thành cập nhật danh sách học sinh 
trúng tuyển trên hệ thống CSDL ngay sau khi tuyển sinh. 

2.5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (có phụ lục đính kèm) 
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 3. Tuyán sinh vào lớp 6 

3.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

3.2. Đối tượng và độ tuổi dự tuyển 

- Đối t°ợng: Học sinh đã hoàn thành ch°¡ng trình Tiểu học. 
- Độ tuổi dự tuyển:  

+ Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2012); 

+ Những tr°ờng hợp đặc biệt: Những HS đ°ợc học v°ợt lớp hoặc HS 
đ°ợc vào học tiểu học ở độ tuổi cao h¡n tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 
6 đ°ợc giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học; HS là ng°ời 
dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở n°ớc 
ngoài về n°ớc có thể vào cấp học ở tuổi cao h¡n ba tuổi so với tuổi quy định. 

3.3. Hồ sơ dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với tr°ờng hợp tuyển sinh trực 
tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với tr°ờng hợp tuyển sinh trực tuyến; 

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành ch°¡ng trình tiểu 
học (hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 
- Quyết định cho phép học v°ợt lớp, đ°ợc vào tiểu học ở độ tuổi cao h¡n 

độ tuổi quy định (nếu có).   
3.4. Thời gian tuyển sinh 

* Đối với các tr°ờng THCS tuyển sinh theo ph°¡ng thức xét tuyển:  
- Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 07/7/2023 đến hết ngày 09/7/2023. 

- Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023. Sau 

ngày 18/7/2023, những tr°ờng tuyển ch°a đủ chỉ tiêu đ°ợc giao phải báo cáo 
phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng tr°ờng, phòng GD&ĐT 
cho phép tr°ờng đ°ợc tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2023 

đến ngày 22/7/2023; các tr°ờng hoàn thành cập nhật danh dách học sinh trúng 
tuyển trên hệ thống CSDL chậm nhất ngày 23/7/2023. 

* Đối với tr°ờng THCS Kiều Phú tuyển sinh theo ph°¡ng thức xét tuyển, 

có kế hoạch tuyển sinh riêng. 
3.5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (có phụ lục đính kèm) 

 4. Tuyán sinh vào các tr°ờng ngoài công lập 

- Không phân tuyến tuyển sinh. Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn, nhà 

tr°ờng xây dựng ph°¡ng thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo 
phòng GD&ĐT để trình UBND Huyện; 

- Căn cứ vào c¡ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng GD&ĐT 
giao chỉ tiêu tuyển sinh cho tr°ờng; 



4 

 
- Các tr°ờng phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ 

của học sinh, cha mẹ học sinh tr°ớc khi làm thủ tục nhập học. Các tr°ờng tuyệt 
đối không đ°ợc tuyển sinh tr°ớc thời gian quy định. 

- Thời gian tuyển sinh: Từ 26/5/2023 đến ngày 12/7/2023. 

III. NHIÞM VĀ VÀ GIÀI PHÁP 

1.Thành lập Ban chß đ¿o c¿p Huyßn 

Phòng GD&ĐT tham m°u cho UBND Huyện thành lập Ban Chỉ đạo thi 

tốt nghiệp THPT  năm 2023, xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và tuyển 
sinh năm học 2023-2024. 

2. Xây dÿng k¿ ho¿ch tuyán sinh năm học 2023-2024 

- Các tr°ờng Mầm non, Tiểu học, Trung học c¡ sở căn cứ kết quả điều tra 
số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn đ°ợc phân công; c¡ sở vật chất và 
đội ngũ cán bộ, giáo viên, các tr°ờng chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công 
tác tuyển sinh năm học 2023-2024, báo cáo phòng GD&ĐT. Kế hoạch tuyển 
sinh cần bám sát các nội dung sau : 

+ Số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn năm học 2023-2024. 

+ Điều kiện về c¡ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của từng 
tr°ờng, chỉ tiêu số lớp, số học sinh/lớp, số lớp đ°ợc học 2 buổi/ngày phù hợp 
với số phòng học của tr°ờng, trong đó phải dành °u tiên cho các phòng chức 
năng và phòng học 2 buổi/ngày; 

+ Kế hoạch xây dựng tr°ờng chuẩn quốc gia của Huyện năm 2023 và 

2024. Đảm bảo số học sinh trên một lớp đúng quy định của Điều lệ tr°ờng mầm 
non, tiểu học, trung học c¡ sở; 

+ Giảm dần quy mô của các tr°ờng có số lớp quá lớn (v°ợt quá quy định 
của Điều lệ nhà tr°ờng) nhằm đáp ứng xây dựng tr°ờng chuẩn quốc gia. Đối với 
những tr°ờng có quy mô quá lớn phòng GD&ĐT tham m°u với UBND huyện 
có ph°¡ng án tách tr°ờng để góp phần nâng cao chất l°ợng giáo dục; 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể các nội dung nh° địa bàn tuyển 
sinh; chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng tr°ờng; quy định về số học sinh trên một 
lớp, số lớp của từng tr°ờng; chuẩn bị đội ngũ giáo viên và bổ sung c¡ sở vật 
chất, trang thiết bị và  tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, thực hiện Quy chế 
công khai tại các c¡ sở giáo dục và chế độ thông tin báo cáo.   

- Phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em trong độ tuổi, 100% trẻ em độ 
tuổi mẫu giáo đi học. Ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non 
đ°ợc học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe đ°ợc vào học lớp 1; 100% học 
sinh đã hoàn thành ch°¡ng trình tiểu học đ°ợc vào học lớp 6. 

3. Tá chąc hßi nghá trián khai công tác tuyán sinh 

Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị Hiệu tr°ởng các tr°ờng Mầm non, Tiểu 
học, Trung học c¡ sở nhằm quán triệt các văn bản h°ớng dẫn về công tác tuyển 
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sinh năm học 2023-2024 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội và kế hoạch 
tuyển sinh của UBND Huyện. 

4. Phân tuy¿n tuyán sinh hÿp lý  

- Phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều 
kiện c¡ sở vật chất, đội ngũ của từng tr°ờng, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh; 

- Hạn chế học sinh trái tuyến ở những tr°ờng có số lớp quá đông, sĩ số 
v°ợt so với quy định của Điều lệ tr°ờng học. Tiếp tục tăng c°ờng c¡ sở vật chất 
cho các tr°ờng học. 

5. Tá chąc kiám tra công tác tuyán sinh t¿i các tr°ờng 

Phòng GD&ĐT thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm học 2023-2024 tại các tr°ờng. Qua đó, đánh giá, nhận xét, t° 

vấn cho các đ¡n vị làm tốt công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 và những 
năm tiếp theo. 

IV. Tà CHĄC THþC HIÞN 

1. Phòng Giáo dāc và Đào t¿o 

- Chỉ đạo và tổ chức việc phối hợp giữa các tr°ờng với UBND các xã, thị 
trấn trong việc điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các tr°ờng mầm non, 
lớp 1, lớp 6; phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động số trẻ, số học sinh đến 
tr°ờng với tỷ lệ cao nhất.  

- Tham m°u cho UBND Huyện xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo Sở 
GD&ĐT về kế hoạch tuyển sinh đã đ°ợc UBND ban hành. 

- Triển khai Kế hoạch tuyển sinh do UBND huyện ban hành. Tổ chức hội 
nghị h°ớng dẫn công tác tuyển sinh cho Hiệu tr°ởng  các tr°ờng Mầm non, Tiểu 
học, Trung học c¡ sở trên địa bàn.  

- Ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và phê duyệt ph°¡ng án 
tuyển sinh của các tr°ờng MN, TH, THCS trên địa bàn Huyện. 

- Thành lập Tổ công tác chỉ đạo và hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến 
vào các tr°ờng mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn. Có biện 
pháp chỉ đạo các tr°ờng nhằm tăng c°ờng tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến. 

- Tham m°u cho UBND huyện chỉ đạo Công an Huyện, UBND các xã, thị 
trấn phối hợp với các tr°ờng học trên địa bàn về công tác tuyển sinh. H°ớng dẫn 
các tr°ờng công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, 

ph°¡ng thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ s¡ 
tuyển sinh tại các tr°ờng Mầm non, Tiểu học và Trung học c¡ sở trên địa bàn 
tr°ớc khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ s¡ 
nhập học cho con em tại các tr°ờng. 

- Chỉ đạo các tr°ờng Mầm non, Tiểu học, Trung học c¡ sở trên địa bàn tổ 
chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch và h°ớng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội và 
Phòng GD&ĐT. 
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- Nghiên cứu và báo cáo UBND huyện về luân chuyển cán bộ, giáo viên,  

tăng c°ờng c¡ sở vật chất cho những tr°ờng khó khăn để điều hoà chất l°ợng, 
nâng cao độ đồng đều giữa các tr°ờng. 

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các 
tr°ờng Mầm non, Tiểu học và Trung học c¡ sở trên địa bàn, xử lý nghiêm các 
tr°ờng hợp vi phạm, đặc biệt là việc tổ chức dạy tr°ớc ch°¡ng trình tại các c¡ sở 
giáo dục. Lấy chất l°ợng công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại thi 
đua cuối năm học. 

2. Công an Huyßn 

Phối hợp chặt chẽ với phòng GD&ĐT, các tr°ờng học trên địa bàn Huyện 
trong công tác tuyển sinh. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn có ph°¡ng án quản lý 
nhân khẩu, hộ khẩu hợp lý, thống nhất, tạo điều kiện cho công tác tuyển sinh của 
các tr°ờng đảm bảo chính xác và khoa học. 

3. UBND các xã, thá tr¿n 

Phối hợp với các tr°ờng trên địa bàn trong việc tuyên truyền các nội dung 
về công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 tới đông đảo nhân dân và điều tra số 
trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn. 

4. Các tr°ờng MÁm non, Tiáu học, Trung học c¡ sở 

- Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác điều tra số 
trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn đ°ợc phân công, chủ động xây dựng kế 
hoạch công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 của tr°ờng, báo cáo phòng 
GD&ĐT. Sß lißu đißu tra vß sß học sinh trong đß tuái tuyán sinh căa các 
tr°ờng trên đáa bàn phÁi đ°ÿc UBND và Công an xã, thá tr¿n xác nhận và 
cháu trách nhißm vß tính chính xác. 

- Thông báo công khai tại tr°ờng các quy định về phân tuyến tuyển sinh, 
chỉ tiêu tuyển sinh, ph°¡ng thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định 
về độ tuổi, hồ s¡ tuyển sinh. C¿p mã tuyán sinh trÿc tuy¿n (kèm theo mật 
khẩu) và bàn giao cho phā huynh học sinh xong tr°ớc 25/5/2023 (MN – cấp 
mã tuyển sinh lớp 1 cho trẻ 5 tuổi; TH – cấp mã tuyển sinh lớp 6 cho học sinh 

lớp 5). Bảo đảm bảo mật mã số học sinh (Mã tuyển sinh là Mã học sinh trên cơ 
sở dữ liệu ngành hoặc Số định danh cá nhân của học sinh). 

- H°ớng dẫn cha, mẹ hoặc ng°ời giám hộ của học sinh tự kê khai các 
thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó có thông tin về c° trú của 
học sinh (gồm số định danh cá nhân của học sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, 
... theo mẫu M01 đính kèm Công văn này), không yêu cÁu phÁi cung c¿p Giấy 
xác nhận thông tin c° trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân của học 
sinh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và h°ớng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo 
viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh trực tuyến 
và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 để cung cấp thông tin về 



7 

 
c° trú cho học sinh (sử dụng VNeID của bố hoặc mẹ hoặc thành viên hộ gia 
đình có học sinh đăng ký tuyên sinh). 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tuyển sinh trực tuyến (thử nghiệm và 
chính thức), h°ớng dẫn phụ huynh các thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến. 
Thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của tr°ờng. 

- Mỗi tr°ờng thành lập 01 Hội đồng tuyển sinh do Tr°ởng phòng 
GD&ĐT ra quyết định thành lập. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện 
nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, 
công bằng, đúng chỉ tiêu đ°ợc giao. 

- Tổ chức tuyển sinh:  
+ Khi tiếp nhận hồ s¡ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải 

kiểm tra kỹ hồ s¡, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá 
nhân học sinh nh°: Họ tên, ngày sinh, n¡i sinh, số định danh cá nhân, ... trong 
Giấy khai sinh, Học bạ (đối với lớp 6). Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ 
s¡ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: <Đã kiám tra khớp thông 
tin học sinh với bÁn chính hß s¡ tuyán sinh= sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu 
tr°ởng (Chủ tịch Hội đồng tuyên sinh) ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy 
khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ s¡ học tập, cấp văn bằng 
chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyền sinh và Hiệu tr°ởng (Chủ tịch Hội 
đồng tuyển sinh) nhà tr°ờng chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên; 

+ Trong thời gian tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của các tr°ờng tập hợp 
danh sách (theo mẫu M02 đính kèm Công văn này) các học sinh dự tuyển năm 
học 2023-2024 cần phải xác minh thông tin c° trú, chủ động phối hợp với Công 
an cấp xã trên địa bàn để rà soát, xác thực (tuyệt đối không yêu cầu cha hoặc 
mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đi xác minh), sau khi có kết quả xác minh 

của Công an cấp xã, đối với những tr°ờng hợp không hợp lệ, Hội đồng tuyến 
sinh của tr°ờng cần thông tin kịp thời cho cha hoặc mẹ hoặc ng°ời giám hộ của 
học sinh để cha hoặc mẹ hoặc ng°ời giám hộ của học sinh liên hệ, đăng ký dự 
tuyển tại tr°ờng phù hợp, đảm bảo đúng quy định; 

+ Trong suốt thời gian tuyển sinh các tr°ờng tuyệt đối không đ°ợc thu 
hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà tr°ờng; 

+ Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức 
cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đối với các tr°ờng đã tuyển đủ chi 
tiêu đ°ợc giao; 

+ Trong quá trình tổ chức tuyển sinh lãnh đạo nhà tr°ờng phân công trực 
để h°ớng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi 
cho học sinh và cha mẹ học sinh.  

+ Bảo mật thông tin cá nhân của các học sinh dự tuyển năm học 2023-

2024 và thông tin các học sinh khác của nhà tr°ờng theo đúng quy định; 
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+ Kết thúc tuyển sinh các tr°ờng lập danh sách học sinh đ°ợc tuyển, báo 

cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, thị trấn và phòng GD&ĐT. 
V. LàCH TUYàN SINH (theo biểu đính kèm) 
Trên đây Kế hoạch tuyển sinh vào các tr°ờng mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 

học 2023-2024, UBND Huyện yêu cầu phòng GD&ĐT, các tr°ờng Mầm non, 
Tiểu học, Trung học c¡ sở nghiên cứu kỹ văn bản và tổ chức triển khai thực hiện 
nghiêm túc theo đúng h°ớng dẫn. Trong quá trình thực hiện có vấn đề v°ớng 
mắc yêu cầu Thủ tr°ởng các đ¡n vị báo cáo về UBND Huyện qua phòng 

GD&ĐT để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận : 
- Ban Chỉ đạo Thành phố; 
- Sở GD&ĐT Hà Nội;                  (Để b/c) 

- TT Huyện ủy, HĐND Huyện; 
- Chủ tịch UBND Huyện; 
- Các Phó Chủ tịch UBND Huyện; 
- Phòng GD&ĐT; 

- Công an huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các tr°ờng MN, TH, THCS; 
- L°u: VP. 

 
KT. CHĂ TàCH 
PHÓ CHĂ TàCH 

 
 
 

 
 

Hoàng Nguyên ¯ng 
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LàCH TUYàN SINH 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /5 /2023 của UBND huyện Quốc Oai) 

Thời gian Nßi dung công vißc Đ¡n vá thÿc hißn 

Từ 01/04/2023 

Đến 26/04/2023 

Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển 

sinh trên hệ thống CSDL (số định danh cá nhân, họ 
tên, ngày sinh, n¡i sinh, n¡i c° trú, ...). Hoàn thành 

điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh 

Các tr°ờng MN, TH, 
THCS 

Từ 16/04/2023 

Đến 26/04/2023 

Hoàn thành điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển 

sinh 

Các tr°ờng MN, TH, 
THCS 

Từ 27/04/2023 

Đến 10/05/2023 

Duyệt kế hoạch tuyển sinh chính thức của các tr°ờng. 
Tổ chức Hội nghị Hiệu tr°ởng về công tác tuyển sinh. 

Các bộ phận CM 
phòng GD&ĐT 

Các tr°ờng MN, TH, 
THCS 

Từ   11/05/2023 

Đến 18/05/2023 

Hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 

trình UBND Huyện phê duyệt và nộp về Sở GD&ĐT 

tr°ớc ngày 18/5/2023 (trường THCS Kiều Phú xây 
dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 trình 

phòng GD&ĐT, UBND Huyện phê duyệt) 

Bộ phận CM, TCCB 

phòng GD&ĐT 

Từ 19/05/2023 

Đến 23/5/2023 

Cập nhập phân tuyến tuyển sinh trên hệ thống CSDL; 

rà soát, đối chiếu bảng phân tuyển tuyển sinh in từ hệ 
thống CSDL với phân tuyến đã đ°ợc Huyện phê 
duyệt; in phân tuyến từ  hệ thống CSDL nộp Sở 

Các bộ phận CM 
phòng GD&ĐT 

Từ 24/05/2023 

Đến 25/5/2023 

Niêm yết công khai tại tr°ờng kế hoạch tuyển sinh 
của đ¡n vị và thông báo tới phụ huynh và học sinh: 
phân tuyến, chỉ tiêu, ph°¡ng thức, thời gian, các quy 
định về độ tuổi, hồ s¡ tuyển sinh. Hoàn thành việc 
cấp mã tuyán sinh trÿc tuy¿n; h°ớng dẫn phụ 
huynh thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến; bàn 

giao mã tuyán sinh trÿc tuy¿n cho phụ huynh (MN 

– cấp mã tuyển sinh lớp 1 cho trẻ 5 tuổi; TH – cấp 
mã tuyển sinh lớp 6 cho học sinh lớp 5). 

Các tr°ờng MN, TH, 
THCS 

Từ 26/05/2023 

Đến 12/7/2023 
Tuyển sinh các tr°ờng ngoài công lập 

Các tr°ờng MN, TH, 
THCS ngoài công 

lập 

Từ   27/05/2023 

Đến 09/06/2023 

Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2023-2024 

các tr°ờng MN, TH, THCS. 
Các bộ phận CM 
phòng GD&ĐT 

Từ   10/06/2023 

Đến 18/06/2023 

Thử nghißm tuyển sinh trực tuyến lần 1 và lần 2 (các 

trường lưu ý phụ huynh kết quả không được tính, sẽ 
bị hủy bỏ sau khi kết thúc thử nghiệm). Các tr°ờng 
phản hồi kết quả chạy thử nghiệm (theo biểu trực 
tuyến) về các bộ phận CM phòng GD&ĐT tr°ớc 14h 

ngày 12/6/2023 và 14h ngày 18/6/2023. 

Các tr°ờng MN, TH, 

THCS; các bộ phận 
CM phòng GD&ĐT 
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Từ   13/06/2023 

Đến 15/06/2023 

Cập nhập lại chỉ tiêu, phân tuyến tuyển sinh (nếu có 
thay đổi) trên hệ thống CSDL lần cuối theo h°ớng 
dẫn của Sở GD&ĐT. 

Các tr°ờng MN, TH, 

THCS; các bộ phận 
CM phòng GD&ĐT 

Từ   01/07/2023 

Đến 03/07/2023 
Tuyển sinh trực tuyến lớp 1 Các tr°ờng TH 

Từ   04/07/2023 

Đến 06/07/2023 
Tuyển sinh trực tuyến vào các tr°ờng MN Các tr°ờng MN 

Từ   07/07/2023 

Đến 09/07/2023 
Tuyển sinh trực tuyến lớp 6 Các tr°ờng THCS 

Từ   13/07/2023 

Đến 18/07/2023 

Các tr°ờng Mầm non, Tiểu học, Trung học c¡ sở tiến 
hành tuyển sinh trực tiếp năm học 2023-2024. 

Hội đồng tuyển sinh 
các tr°ờng MN, TH, 
THCS 

Từ   19/07/2023 

Đến 20/07/2023 

Các tr°ờng phối hợp với Công an cấp xã trên địa bàn 
hoàn thành việc xác minh thông tin c° trú của học 
sinh cần xác minh. Báo cáo và xin ý kiến của phòng 
GD&ĐT tuyển bổ sung nếu không đủ chỉ tiêu. 

Các tr°ờng MN, TH, 
THCS. 

Từ   21/07/2023 

Đến 22/07/2023 

Các tr°ờng tuyển không đủ chỉ tiêu, đ°ợc phòng 

GD&ĐT cho phép tuyển bổ sung, tiến hành tuyển bổ 
sung cho đủ chỉ tiêu. 

Các tr°ờng MN, TH, 
THCS. 

Từ   22/07/2023 

Đến 23/07/2023 

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống 
CSDL 

Các tr°ờng TH, 
THCS. 

Từ   24/07/2023 

Đến 27/07/2023 

Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 tại 
các tr°ờng 

Các tổ công tác của 

Phòng GD&ĐT 

Từ   28/07/2023 

Đến 31/07/2023 

Báo cáo chính thức với Sở G&ĐT về công tác tuyển 
sinh năm học 2023-2024 

Bộ phận CM và 
TCCB phòng 

GD&ĐT 



ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYÞN QUÞC OAI
             (Mẫu Phụ lục 1a)

Sß HS 
trong 

ĐT 
nhà 

trẻ

Sß HS 
3 tuổi

Sß HS 
4 tuổi

Sß HS 
5 tuổi

Tổng 
sß HS 
qua 

đißu 
tra

Nhà 

trẻ
MG 3 

tuổi
MG 4 

tuổi
MG 5 

tuổi
Tổng 
cßng

Sß HS 
vào 

nhà 

trẻ

Sß HS 
vào 

MG 3 

tuổi

Sß HS 
vào 

MG 4 

tuổi

Sß HS 
vào 

MG 5 

tuổi

Tổng 
sß chá 
tiêu 

tuyán 
mái

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Công lập 1 Sài Sơn A 237 5 0 0 242 135 160 126 146 567 140 5 0 0 145
Thôn Đa Phúc, Khánh Tân, Sài Khê, Năm Trại, Khu Đô 
thi CEO- Xã Sài Sơn

Công lập 2 Sài Sơn B 155 11 0 0 166 108 98 99 120 425 121 11 0 0 132 Thôn Thụy Khuê; Phúc Đức xóm 1, 2, 3-  Sài Sơn
Công lập 3 Sài Sơn C 100 5 0 0 105 80 80 62 65 287 90 5 0 0 95 Trại Đa Phúc, xóm 4,5,6,7,8,9,10 Phúc Đức
Công lập 4 Phượng Cách 146 15 0 0 161 126 131 138 129 524 123 15 0 0 138 Xã Phượng Cách
Công lập 5 Yên Sơn 200 22 0 0 222 118 137 143 124 522 128 22 0 0 150 Xã Yên Sơn
Công lập 6 Huyện 0 0 0 0 0 61 104 107 111 383 25 0 0 0 25 TDP: Phố huyện, Du Nghệ, Đình Tổ - TT Quốc Oai
Công lập 7 Thị Trấn Quốc Oai A168 30 5 0 203 102 117 89 102 410 92 30 5 0 127 TDP: Phố Huyện, Ngô Sài - TT Quốc Oai
Công lập 8 Thị Trấn Quốc Oai B188 26 4 0 218 99 101 102 122 424 130 26 4 0 160 TDP: Du Nghệ, Hoa Vôi, Đình Tổ - TT Quốc Oai
Công lập 9 Đồng Quang A 191 45 19 0 255 124 161 167 180 632 112 45 19 0 176 Các thôn Yên Nội, Dương Cốc - xã Đồng Quang
Công lập 10 Đồng Quang B 102 32 4 0 138 54 61 62 73 250 64 27 4 0 95 Thôn Đồng Lư - Xã Đồng Quang
Công lập 11 Cộng Hòa 198 49 4 0 251 60 116 118 117 411 75 49 4 0 128 Xã Cộng Hòa
Công lập 12 Tân Hòa 168 41 5 0 214 10 139 116 125 390 100 41 5 0 146 Xã Tân Hòa

Công lập 13 Tân Phú 168 17 0 0 185 75 117 111 111 414 83 17 0 0 100 Xã Tân Phú

Công lập 14 Đại Thành 173 21 2 0 196 83 98 102 96 379 83 21 2 0 106 Xã Đại Thành
Công lập 15 Thạch Thán 149 15 1 0 165 113 105 83 99 400 90 15 1 0 106 Xã Thạch Thán
Công lập 16 Ngọc Mỹ 244 43 3 0 290 141 191 178 207 717 162 43 3 0 208 Xã Ngọc Mỹ
Công lập 17 Nghĩa Hương 174 7 0 0 181 17 102 117 112 348 121 7 0 0 128 Xã Nghĩa Hương
Công lập 18 Cấn Hữu 361 53 10 0 424 126 164 150 191 631 160 53 10 0 223 Xã Cấn Hữu
Công lập 19 Đông Yên A 184 65 15 0 264 86 135 146 128 495 94 65 15 0 174 Thôn Đông Thượng, Đông Hạ - Xã Đông Yên
Công lập 20 Đông Yên B 178 0 0 0 178 101 103 75 91 370 100 0 0 0 100 Thôn Việt Yên, Thôn Yên Thái - Xã Đông Yên
Công lập 21 Hòa Thạch 175 38 4 0 217 71 77 94 78 320 70 38 4 0 112 Thôn Hòa Trúc, Thôn Bạch Thạch - Hòa Thạch
Công lập 22 Long Phú 82 13 3 0 98 62 92 77 99 330 75 13 3 0 91 Thôn Long Phú, Hòa Phú, Thắng Đầu - Hòa Thạch
Công lập 23 Phú Cát 265 60 36 0 361 89 142 125 165 521 117 60 36 0 213 Xã Phú Cát

Công lập 24 Liệp Tuyết 113 19 0 0 132 69 108 89 96 362 88 19 0 0 107 Xã Liệp Tuyết
Công lập 25 Tuyết Nghĩa 198 18 1 0 217 110 121 127 142 500 113 18 1 0 132 Xã Tuyết Nghĩa
Công lập 26 Phú Mãn 53 0 0 0 53 77 50 37 48 212 53 0 0 0 53 Xã Phú Mãn

Công lập 27 Ngọc Liệp 211 24 8 0 243 122 167 134 143 566 106 24 8 0 138 Xã Ngọc Liệp
Công lập 28 Đông Xuân 143 33 3 0 179 65 78 72 76 291 90 33 3 0 126 Xã Đông Xuân

4724 707 127 0 5558 2484 3255 3046 3296 12081 2805 702 127 0 3634

Ngoài CL 1 Sơn Ca 41 64 91 78 274 40 15 5 0 60

Ngoài CL 2 Các lớp MNĐL 507 242 179 91 1019 200 0 0 0 200

548 306 270 169 1293 240 15 5 0 260

4724 707 127 0 5558 3032 3561 3316 3465 13374 3045 717 132 0 3894

Tổng Công lập

Tổng Ngoài CL
Tổng Quận, Huyßn

GIAO CHà TIÊU VÀ PHÂN TUY¾N TUYàN SINH MẦM NON NĂM HàC 2023-2024
(Kèm theo kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND Huyện Quốc Oai)

Loại
hình

TT Tên trường

Sß HS qua đißu tra trên đßa bàn Sß HS hißn có trong trường Chá tiêu tuyán mái

Phân tuy¿n tuyán sinh theo khu vực (xã, 
phường, &.)



ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYÞN QUÞC OAI
              (Mẫu Phụ lục 1b)

Sß láp Sß HS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Công lập 1 Cấn Hữu 201 6 201 Xã Cấn Hữu 34
Công lập 2 Cộng Hoà 122 4 122 Xã Cộng Hòa 31
Công lập 3 Đại Thành 96 3 96 Xã Đại Thành 32
Công lập 4 Đồng Quang A 189 6 189 Thôn Yên Nội và Thôn Dương Cốc - xã Đồng Quang 31
Công lập 5 Đồng Quang B 70 2 70 Thôn Đồng Lư - xã Đồng Quang 35
Công lập 6 Đông Xuân 88 4 88 Xã Đông Xuân 22
Công lập 7 Đông Yên A 137 4 137 Thôn Đông Hạ và Thôn Đông Thượng - xã Đông Yên 34
Công lập 8 Đông Yên B 96 3 96 Thôn Việt Yên và Thôn Yên Thái - xã Đông Yên 32
Công lập 9 Hoà Thạch A 101 3 101 Thôn Hòa Trúc; thôn Bạch Thạch (các xóm Đồi Phủ, Vinh Quang, xóm Giữa, 34

Công lập 10 Hoà Thạch B 138 5 138
Thôn Long Phú; thôn Hòa Phú; thôn Thắng Đầu; thôn Bạch Thạch (các xóm

Đá Bạc, Bông Ruối, Đồi Bông) - xã Hòa Thạch 28

Công lập 11 Liệp Tuyết 100 3 100 Xã Liệp Tuyết 33
Công lập 12 Nghĩa Hương 114 3 114 Xã Nghĩa Hương 38
Công lập 13 Ngọc Liệp 141 4 141 Xã Ngọc Liệp 35
Công lập 14 Ngọc Mỹ 217 6 217 Xã Ngọc Mỹ 36
Công lập 15 Phú Cát 178 6 178 Xã Phú Cát 30
Công lập 16 Phú Mãn 40 2 40 Xã Phú Mãn 20
Công lập 17 Phượng Cách 133 4 133 Xã Phượng Cách 33
Công lập 18 Sài Sơn A 178 5 178 Thôn Thụy Khuê và Thôn Phúc Đức - xã Sài Sơn 36
Công lập 19 Sài Sơn B 189 5 189 Thôn Đa Phúc, Sài Khê, Khánh Tân, Năm Trại và khu CEO - xã Sài Sơn 38
Công lập 20 Tân Hoà 131 4 131 Xã Tân Hòa 33
Công lập 21 Tân Phú 111 3 111 Xã Tân Phú 37
Công lập 22 Thạch Thán 102 3 102 Xã Thạch Thán 34

Công lập 23 Thị trấn A 216 6 216

TDP Du Nghệ; Đình Tổ; Hoa Vôi; TDP Phố Huyện (gồm các xóm: khu ĐG 3-

5-6, Cây Dừa, Khu tập thể mầm non Huyện, xóm Chợ, khu Xây Dựng, Khu

cấp III, khu Bệnh viện, phía trái Cổng Huyện) - Thị trấn Quốc Oai
36

Công lập 24 Thị trấn B 101 3 101

TDP Ngô Sài; TDP Phố Huyện (gồm các xóm: Khu ĐG2-4, phía phải Cổng
Huyện, Cổng Con, Hoàng Thạch, Cây Xăng, Thủy Nông, Khu Huyện ủy) -

Thị trấn Quốc Oai
34

Công lập 25 Tuyết Nghĩa 142 4 142 Xã Tuyết Nghĩa 36
Công lập 26 Yên Sơn 125 4 125 Xã Yên Sơn 31

3456 105 3456 32
Ngoài CL 1 Spring Hill 2 70 35

2 70 35
3456 107 3526 32

Tổng công lập

Tổng ngoài công lập
Tổng quận huyßn

GIAO CHà TIÊU VÀ PHÂN TUY¾N TUYàN SINH LàP 1 NĂM HàC 2023-2024
(Kèm theo kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND Huyện Quốc Oai)

Loại hình TT Tên trường

Sß HS trong đß 
tuổi TS qua 
đißu tra trên 

đßa bàn

Chá tiêu

Phân tuy¿n tuyán sinh theo khu vực (xã, phường, &.) Ghi chú Sß HS/Láp



ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYÞN QUÞC OAI
              (Mẫu Phụ lục 1c)

Sß láp Sß HS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Công lập 1 Cấn Hữu 271 6 260 Cấn Hữu 43

Công lập 2 Cộng Hòa 158 4 158 Cộng Hòa 39

Công lập 3 Đại Thành 204 4 180 Đại Thành 45

Công lập 4 Đồng Quang 385 9 385 Đồng Quang 42

Công lập 5 Đông Xuân 128 3 121 Đông Xuân 40

Công lập 6 Đông Yên 353 8 353 Đông Yên 44

Công lập 7 Hòa Thạch 381 9 381 Hòa Thạch 42

Công lập 8 Kiều Phú 3 105 Toàn huyện KH riêng 35

Công lập 9 Liệp Tuyết 147 4 147 Liệp Tuyết 36

Công lập 10 Nghĩa Hương 171 4 171 Nghĩa Hương 42

Công lập 11 Ngọc Liệp 210 5 210 Ngọc Liệp 42

Công lập 12 Ngọc Mỹ 268 6 260 Ngọc Mỹ 43

Công lập 13 Phú Cát 248 6 248 Phú Cát 41

Công lập 14 Phú Mãn 62 2 55 Phú Mãn 27

Công lập 15 Phượng Cách 176 4 174 Phượng Cách 43

Công lập 16 Sài Sơn 458 10 448 Sài Sơn 44

Công lập 17 Tân Hòa 178 4 178 Tân Hòa 44

Công lập 18 Tân Phú 176 4 176 Tân Phú 44

Công lập 19 Thạch Thán 155 4 155 Thạch Thán 38

Công lập 20 Thị Trấn 351 7 315 Thị Trấn 45

Công lập 21 Tuyết Nghĩa 161 4 161 Tuyết Nghĩa 40

Công lập 22 Yên Sơn 156 4 156 Yên Sơn 39

4797 114 4797 42

Ngoài CL 1 Sping Hill 2 70 35

2 70 35

4797 116 4867 41

Tổng công lập

Tổng ngoài công lập
Tổng quận huyßn

GIAO CHà TIÊU VÀ PHÂN TUY¾N TUYàN SINH LàP 6 NĂM HàC 2023-2024
(Kèm theo kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND Huyện Quốc Oai)

Loại hình TT Tên trường

Sß HS trong 
đß tuổi TS 

qua đißu tra 
trên đßa bàn

Chá tiêu

Phân tuy¿n tuyán sinh theo khu vực (xã, phường, &.) Ghi chú
Sß 

HS/Láp


